
      Uû ban nh©n d©n 

XÃ ĐỨC THỌ 
 

Số:            /q®-ubnd 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày  08 tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập thôn  

trên địa bàn xã Đức Thọ  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Luật 

sửa đổi một, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công 

đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở ngày 27 tháng 6 năm 

2025;  

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm  2012; Thông tư 

số 14/2018/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2018; Thông tư số 05/2022/TT-BNV 

ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn về tổ chức và 

hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 4 tháng 6  năm 2026 của UBND xã 

Đức Thọ về thực hiện sắp xếp thôn trên địa bàn xã Đức Thọ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã tại Tờ trình số  193/TTr-

VHXH ngày 08/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 50 Tổ công tác lấy ý kiến sáp nhập các thôn trên địa bàn 

xã Đức Thọ (Sau đây gọi tắt là Tổ lấy ý kiến), gồm các ông (bà) (Có danh sách  

kèm theo). 

Điều 2. Chức năng của Tổ  

Các Tổ lấy ý kiến có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Thọ trong việc tuyên truyền, tổ chức thực 

hiện quy trình rà soát, lập phương án, đề xuất xây dựng đề án sắp xếp thôn; tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập thôn, đặt tên thôn, địa điểm đặt thôn, đồng 

thời đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và giải quyết chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định pháp 

luật và chỉ đạo của cấp trên. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ 

Nhiệm vụ: 
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Khẩn trương rà soát toàn bộ thôn trên địa bàn; đề xuất xây dựng phương án 

dự kiến sắp xếp ấp bảo đảm đúng tiêu chí, điều kiện theo quy định và phù hợp tình 

hình địa phương, gửi UBND xã trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. 

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi và triển khai quy trình lấy 

ý kiến cử tri (hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) về Đề án sắp xếp, đảm bảo tính dân 

chủ, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. 

Đề xuất cho xã về phương án nhân sự chi tiết: kiện toàn đội ngũ người hoạt 

động không chuyên trách tại địa bàn sau sắp xếp; kết thúc hoạt động đối với người 

hoạt động không chuyên trách cấp thôn trước ngày 31/6/2026; lập danh sách và đề 

xuất chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng không tiếp tục bố trí, sử dụng. 

Theo dõi chặt chẽ biến động tư tưởng, kịp thời nắm bắt và tham mưu xử lý 

các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phát sinh ngay tại cơ sở; không để xảy ra tình 

trạng khiếu nại phức tạp hay điểm nóng về an ninh trật tự. 

Quyền hạn: 

Được yêu cầu các bộ phận chuyên môn liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, số 

liệu thống kê phục vụ cho công tác rà soát, sắp xếp. 

Được mời các thành viên, người có uy tín, đại diện các hộ gia đình tham gia 

các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến tại địa bàn phụ trách. 

Điều 4. Hoạt động của Tổ  

Các Tổ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã Đức Thọ. Tổ trưởng 

chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng công việc và tính chính xác của 

số liệu tại các địa bàn được phân công phụ trách. 

Các thành viên Tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ chế phối hợp hoạt 

động của Tổ do Tổ trưởng phân công cụ thể bằng văn bản hoặc thông qua lịch 

công tác tuần. 

Kinh phí hoạt động của các Tổ lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập thôn thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Các Tổ lấy ý kiến nhân dân tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Thọ, Trưởng phòng Văn hoá - 

Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3: 

- TT. Đảng uỷ, TT. HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo xã; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH.                                                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Nhật 
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DANH SÁCH  

CÁC TỔ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ SÁP NHẬP THÔN 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của UBND xã Đức Thọ) 

 

        TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 1 

1 Bà: Trần Thị Thảo Bí thư Chi bộ thôn 1 Tổ trưởng 

2 Bà: Thái Thị Vượng Thôn trưởng thôn 1 Tổ Phó 

3 Bà: Phan Thị Hiên CHT hội Phụ nữ thôn 1 Thư ký 

4 Bà: Dương Thị Tân CHT Người Cao tuổi thôn 1 Tổ viên 

5 Ông: Nguyễn Văn Quế Tổ trưởng tổ ANTT thôn 1 Tổ viên 

6 Ông: Phan Văn Thường CHT Hội nông dân thôn 1 Tổ viên 

7 Ông: Lê Diễn Toán Tổ phó tổ ANTT thôn 1 Tổ viên 

        TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 2 

1 Ông: Nguyễn Hữu Thuận Bí thư Chi bộ thôn 2 Tổ trưởng 

2 Ông: Mai Văn Lĩnh PBT chi bộ, Trưởng thôn 2 Tổ Phó 

3 Bà: Lê Thị Huyền Trang BT chi đoàn Thanh niên Thư ký 

4 Bà: Nguyễn Thị Hồng Tứ CHT Hội Cựu chiến binh Tổ viên 

5 Bà: Trần Thị Hà CHT Người Cao tuổi Tổ viên 

6 Bà: Phạm Thị Liên CHT Người Cao tuổi thôn 2 Tổ viên 

7 Ông: Phạm Hồng Quán CHT Hội nông dân thôn 2 Tổ viên 

8 Ông: Bùi Đình Tuấn Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

9 Ông: Nguyễn Xuân Tuyến Thôn đội trưởngN thôn 2 Tổ viên 

10 Bà: Trần Thị Thanh Liêm Y tế thôn thôn 2 Tổ viên 

       TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 3 

1 Ông: Hoàng Thái Hà Bí thư Chi bộ thôn 3 Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Thái Hòa Thôn trưởng thôn 3 Tổ Phó 

3 Bà: Trần Thị Tỵ CHT Người Cao tuổi Tổ viên 

4 Bà: Nguyễn Thị Minh Châu CHT Hội LHPN, Thư ký 

5 Ông: Bùi Hưng Hợp CHT Hội CCB thôn Tổ viên 

6 Ông: Phan Văn Yên Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

7 Ông: Phan Văn Tiềm TT tổ liên gia số 6 Tổ viên 
 

        TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 4 

1 Ông: Trần Sỹ Đường Bí thư Chi bộ thôn 4 Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Viết Hồng 
 

Thôn trưởng thôn 4 
 

Tổ phó 

3 Bà: Trần Thị Lan CHT Phụ nữ thôn 4 Thư ký 

4 Ông: Trần Sỹ Trọng CHT Cựu chiến binh thôn 4 Tổ viên 
5 Ông: Dương Văn Thuật Tổ trưởng tổ ANTT thôn 4 Tổ viên 
6 Ông: Trần Hải Lý Đại diện cử tri thôn 4 Tổ viên 
7 Ông: Bùi Phi Hùng Đại diện cử tri thôn 4 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 5 

1 Bà: Lê Thị Phượng Bí thư Chi bộ thôn 5 Tổ trưởng 
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2 Ông: Nguyễn Viết Toàn Thôn trưởng thôn 5 
 

Tổ phó 

3 Bà: Nguyễn Thị Hoa CHT Người Cao tuổi thôn 5 Thư ký 

4 Ông: Nguyễn Văn Luyến Chi ủy viên thôn 5 Tổ viên 
5 Bà: Nguyễn Thị ánh Tuyết CHT Phụ nữ thôn 5 Tổ viên 
6 Bà: Nguyễn Thị Hường Tổ trưởng tổ ANTT thôn 5 Tổ viên 
7 Ông: Nguyễn Văn Nghiệp Bí thư chi đoàn TN thôn 5 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 6 

1 Ông: Nguyễn Viết Hùng Bí thư Chi bộ thôn 6 Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Quang Khang Thôn trưởng thôn 6 
 

Tổ phó 

3 Bà: Nguyễn Thị Kiều Trang Chi ủy viên thôn 6 Thư ký 

4 Ông: Nguyễn Tiến Đào CHT Người Cao tuổi thôn 6 Tổ viên 
5 Ông: Nguyễn Văn Quang Chi hội trưởng CCB thôn 6 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 7 

1 Ông: Nguyễn Đình Lợi Bí thư Chi bộ thôn 7 Tổ trưởng 

2 Ông: Phạm Văn Dũng Thôn trưởng thôn 7 
 

Tổ phó 

3 Ông: Nguyễn Tiến Thành Chi ủy viên thôn 7 Thư ký 

4 Bà: Nguyễn Như Quỳnh BT chi đoàn Thanh niên thôn 7 Tổ viên 
5 Ông: Lê Đức Bình Tổ trưởng tổ ANTT thôn 7 Tổ viên 
6 Bà: Nguyễn Thị Trúc CHT Phụ nữ thôn 7 Tổ viên 
7 Ông: Lê Minh Hợi CHT Cựu chiến binh thôn 7 Tổ viên 
8 Ông: Trần Xuân Việt Thanh tra nhân dân thôn 7 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN 8 

1 Ông: Nguyễn Thế Bình Bí thư Chi bộ thôn 8 Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Quốc Tuấn Thôn trưởng thôn 8 
 

Tổ phó 

3 Bà: Phạm Thị Thanh Hoài CHT Phụ nữ thôn 8 Thư ký 

4 Ông: Lê Ngọc Quyền Tổ trưởng tổ liên gia 1 Tổ viên 
5 Ông: Nguyễn Thành Phú Tổ trưởng tổ liên gia 2 Tổ viên 
6 Ông: Trần Đức Liêm Tổ trưởng tổ liên gia 3 Tổ viên 
7 Bà: Phạm Thị Hồng Vân Tổ trưởng tổ liên gia 5 Tổ viên 
8 Ông: Bùi Hoàng Tình Tổ trưởng tổ liên gia 8 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN TÂN ĐỊNH 

1 Ông: Nguyễn Tiến Nam Bí thư Chi bộ thôn Tân Định Tổ trưởng 

2 Ông: Trần Ngọc Phong Thôn trưởng Tân Định 
 

Tổ phó 

3 Ông: Nguyễn Tiến Hải Thôn đội trưởng Thư ký 

4 Ông: Nguyễn Văn Đáng Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 
5 Bà: Nguyễn Thị Thạch CHT Hội Phụ nữ Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐẠI THÀNH 

1 Ông: Trần Tiến Dũng Bí thư Chi bộ thôn Đại Thành Tổ trưởng 

2 Ông: Đoàn Xuân Toàn Thôn trưởng thôn Đại Thành 
 

Tổ phó 

3 Ông: Nguyễn Văn Đình Chi ủy viên thôn Đại Thành Thư ký 
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4 Ông: Lê Xuân Diệu Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 
5 Ông: Nguyễn Quyết Thắng BTCĐ TN thôn Đại Thành Tổ viên 
6 Bà: Trần Thị Sâm CHT Phụ nữ thôn Đại Thành Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐẠI NGHĨA 

1 Ông: Nguyễn Ngọc Tâm Bí thư Chi bộ thôn Đại Nghĩa Tổ trưởng 

2 Ông: Đinh Xuân Thành Thôn trưởng thôn Đại Nghĩa 
 

Tổ phó 

3 Ông: Nghiêm Xuân Ngọ CHT Hội CCB thôn Đại Nghĩa Thư ký 

4 Ông: Nghiêm Xuân Ngọ Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 
5 Bà: Nguyễn Thị Lan CHT Hội Phụ nữ Tổ viên 
6 Bà: Phạm Thị Thu Hà BT chi đoàn Thanh niên Tổ viên 

7 Ông: Phạm ánh Dương CHT Người Cao tuổi Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐẠI LỢI 

1 Ông: Nguyễn Tiến Hòa Bí thư Chi bộ thôn Đại Lợi Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Viết Lợi Thôn trưởng thôn Đại Lợi 
 

Tổ phó 

3 Ông: Nguyễn Tiến Chương BT chi đoàn TN Thư ký 

4 Bà: Dương Thị Tuyết CHT Phụ nữ Tổ viên 
5 Bà: Nguyễn Thị Tố Nga Chi ủy viên Tổ viên 
6 Ông: Nguyễn Văn Hòa CHT Người Cao tuổi Tổ viên 
7 Ông: Nguyễn Tiến Học Chi hội trưởng CCB Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN HÙNG DŨNG 

1 Bà: Nguyễn Thị Đoài Bí thư Chi bộ thôn Hùng Dũng Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Thành Biên PBT chi bộ, Thôn trưởng 
 

Tổ phó 

3 Bà: Lê Thị Hoài Thơm CHT Phụ nữ - BT đoàn Thư ký 

4 Ông: Đinh Thế Hùng Phó bí thư Tổ viên 
5 Ông: Lương Xuân Ngọc Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 
6 Ông: Lê Đức Hạnh CHT Hội Cựu chiến binh Tổ viên 
7 Ông: Nguyễn Tiến Kính Đại diện cử tri Tổ viên 
8 Bà: Nguyễn Thị Hường Y tế thôn Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN PHƯỢNG THÀNH 

1 Bà: Trần Thị Anh Đào Thôn trưởng Phượng Thành Tổ trưởng 

2 Bà: Dương Thị Kim Mai Bí thư Chi bộ Phượng Thành Tổ phó 

3 Ông: Nguyễn Văn Thế Chi Ủy viên Thư ký 

4 Bà: Trần Thị Hằng Nga Tổ trưởng tổ dân cư số 03 Tổ viên 

5 Ông: Trần Đình Tuyên Tổ trưởng Tổ dân cư số 4 Tổ viên 

6 Ông: Trần Trọng Đại diện cử tri Tổ viên 

7 Ông: Trần Văn Bình Đại diện cử tri  

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN LONG LẬP 

1 Bà: Phan Thị Hạnh Bí thư Chi bộ thôn Long Lập Tổ trưởng 

2 Bà: Nguyễn Thị Loan Thôn trưởng Long Lập Tổ phó 

3 Ông: Trần Đình Hòe CHT Hội cựu chiến binh Thư ký 
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4 Bà: Trần Thị Minh CHT Hội Nông dân thôn Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân CHP hội Phụ nữ thôn Tổ viên 

6 Bà: Trần Thị Hòa CHT Hội NCT thôn Long Lập Tổ viên 

7 Bà: Phạm Thị Nhỏ Cử tri Long Lập Tổ viên 

8 Ông Nguyễn Văn Ất Cử tri Long Lập Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN LỘC PHÚC 

1 Ông: Phạm song Liễu Bí thư Chi bộ thôn Lộc Phúc Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Tý Thôn trưởng Lộc Phúc Tổ phó 

3 Ông: Phan Thanh Mão CHT Hội cựu chiến binh Thư ký 

4 Bà: Phạm Thị Thảo CHT Hội Nông dân thôn Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Lương CHP hội Phụ nữ thôn Tổ viên 

6 Ông: Phạm Hoài Bảo Tổ trưởng tổ ANTT thôn Tổ viên 

7 Ông: Dương Tiến Trung Tổ phó Tổ ANT thôn Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN LONG SƠN 

1 Ông: Trần Ngọc Lệ Bí thư Chi bộ thôn Long Sơn Tổ trưởng 

2 Ông: Trần Thanh Ngọc Thôn trưởng Long Sơn Tổ phó 

3 Ông: Trần Văn Hiến Chi Ủy viên Thư ký 

4 Bà: Trần Thị Hồng CHT Hội Nông dân thôn Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Nguyệt CHP hội Phụ nữ thôn Tổ viên 

6 Ông: Trần Viết Tuân Tổ trưởng tổ ANTT thôn Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Trọng Dũng Tổ viên Tổ ANT thôn Tổ viên 

8 Ông: Trần Viết Thảo CHT Hội CCB thôn Long Sơn Tổ viên 

9 Ông: Nghiêm Viết Lục Thôn đội thôn Long Sơn Tổ viên 

10 Bà: Võ Thị Huyền Trang BT chi đoàn Thanh niên Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐỒNG VINH 

1 Bà: Lê Thị Đào Bí thư Chi bộ thôn Đồng Vịnh Tổ trưởng 

2 Bà: Hoàng Thị Kim Dũng Thôn trưởng Đồng vịnh Tổ phó 

3 Bà: Trần Thị Hồng Phúc CHT hội Nông dân Thư ký 

4 Bà: Đinh Thị Hiền CHT Hội Phụ nữ Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Huy CHT Hội NCT thôn Tổ viên 

6 Ông: Trần Xuân Xanh CHT Hội CCB thôn Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Trọng Dần Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

8 Bà: Đặng Thị Thắm BT Chi đoàn Thanh niên Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN THỊNH CƯỜNG 

1 Bà: Nguyễn Thị Xuân Bí thư CB thôn Thịnh Cường Tổ trưởng 

2 Ông: Trần Trọng Hoát Thôn trưởng Thịnh Cường Tổ phó 

3 Bà: Nguyễn Thị Ngoc CHT hội Phụ nữ Thư ký 

4 Bà: Đặng Thị Phước CHT Hội Nông dân Tổ viên 

5 Ông: Trần Xuân Lý CHT Hội CCB thôn Tổ viên 

6 Ông: Bạch Hồng Lan CHT Hội Ngưới Cao tuổi Tổ viên 

7 Ông: Trần Ngọc Sơn Thôn đội thôn Thịnh Cường Tổ viên 



7 

 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN TÂN MỸ 

1 Ông: Hà Văn Vĩ Bí thư Chi bộ thôn Tân Mỹ Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Văn Tâm Thôn trưởng ChTân Mỹ Tổ phó 

3 Bà: Nguyễn Thị Thành CHT hội Phụ nữ Tân Mỹ Thư ký 

4 Ông: Trần Quốc Phi CHT Hội Nông dân Tân Mỹ Tổ viên 

5 Ông: Trần Trọng Huệ CHT Hội CCB thôn Tổ viên 

6 Ông: Nguyễn Trọng Niêm CHT Hội Ngưới Cao tuổi Tổ viên 

 TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN TÂN TIẾN  

1 Ông: Nguyễn Quốc Anh TB CTMT thôn Tân Tiến Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Viết Thắng Thôn trưởng Tân Tiến Tổ phó 

3 Bà: Trần Thị Linh CHT hội Nông dân Thư ký 

4 Bà: Trần Thị Đào BT Đoàn thanh niên Tổ viên 

5 Ông: Trần Văn Chắt CHT Hội CCB thôn Tổ viên 

6 Bà: Trương Thị Khuyên CHT Hội Phụ nữ Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN TÂN XUYÊN 

1 Bà: Phan thị Thanh Tâm Bí thư Chi bộ thôn Tân Xuyên Tổ trưởng 

2 Bà: Lê Thị Hòa Thôn trưởng Tân Xuyên Tổ phó 

3 Ông: Trần Quang Toại CHT hội CCB Thư ký 

4 Bà: Bùi Thị Trường CHT hội nông dân Tổ viên 

5 Bà: Trương Thị Thắm CHT Hội Phụ nữ Tổ viên 

6 Ông: Nguyễn Hồng Sơn Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN TRẪM BÀNG 

1 Ông: Nguyễn An Ninh Bí thư Chi bộ thôn Trẫm Bàng Tổ trưởng 

2 Ông: Trần Văn Hùng Thôn trưởng Trẫm Bàng Tổ phó 

3 Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh CHT Hội nông dân Thư ký 

4 Bà: Nguyễn Thị Khương CHT hội nông dân Tổ viên 

5 Ông: Nguyễn Văn Hiệu CHT Hội Người cao tuổi Tổ viên 

6 Ông: Phan Văn Vinh Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Mạnh Đàn CHT Hội CCB thôn Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐỒNG HÒA 

1 Bà: Nguyễn Thị Mai Hằng Bí thư Chi bộ thôn Đồng Hòa Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Xuân Minh Thôn trưởng Đồng Hòa Tổ phó 

3 Bà: Nguyễn Thị Hạo CHT Hội nông dân Thư ký 

4 Bà: Trần Thị Anh Đào CHT hội Phụ nữ Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Hồng Cử tri thôn Đồng Hòa Tổ viên 

6 Ông: Nguyễn Xuân Bình Cử tri thôn Đồng Hòa Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Công Thành CHT Hội CCB Đồng Hòa Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN THẠCH THÀNH 

1 Ông: Dương Văn Lộc Thôn trưởng Thạch Thành Tổ trưởng 

2 Bà: Võ Thị Thanh Tổ trưởng tổ liên gia số 2 Tổ phó 

3 Ông: Võ Bá Tâm Tổ trưởng tổ liên gia số 01 Thư ký 
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4 Ong: Lê Văn Phong Tổ trưởng tổ liên gia số 3 Tổ viên 

5 Bà: Phan Thị Phương Tổ trưởng tổ liên gia số 7 Tổ viên 

6 Bà: Bùi Thị An Tổ trưởng tổ liên gia số 4 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN DƯỢNG TƯỢNG 

1 Ông: Thái Xuân Mong Bí thư Chi bộ Dương Tượng Tổ trưởng 

2 Ông: Lê văn Bảo Thôn trưởng Dương Tượng Tổ phó 

3 Bà: Phạm Thị Thanh Thủy Chi Ủy viên Thư ký 

4 Bà: Phan Thị Hồng Loan CHT Hội Phụ nữ thôn Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền CHT Hội Nông dân Tổ viên 

6 Ông: Lê văn Sự CHT hội Cựu chiến binh Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN CHÂU LĨNH 

1 Ông: Phạm Thế Thức Bí thư Chi bộ Châu Lĩnh Tổ trưởng 

2 Ông: Phạm Ngọc Diệu Thôn trưởng Châu Lĩnh Tổ phó 

3 Bà: Trần Thị Hạnh Chi hội trưởng Phụ nữ Thư ký 

4 Ông: Võ Hồng Hiệp CUV, Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

5 Ông: Võ Văn Xuân Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên 

6 Ông: Võ Ngọc Vinh Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

7 Ông: Võ Quyết Thắng CHT Hội NCT thôn Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN VỌNG SƠN 

1 Bà: Lương Thị Long Mỹ Bí thư Chi bộ Vọng Sơn Tổ trưởng 

2 Ông: Võ Huy Sơn Thôn trưởng Vọng Sơn Tổ phó 

3 Bà: Bùi Thị Thư CHT hôi Phụ nữ Thư ký 

4 Ông: Phan Văn Nậm CHT Hội NCT thôn Tổ viên 

5 Bà: Thái Thị Bích Ngọc CHT Hội Nông dân Tổ viên 

6 Ông: Nguyễn Văn Dinh CHT hội Cựu chiến binh Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN CHÂU LINH 

1 Bà: Trần Thị Thùy Vinh Bí thư Chi bộ thôn Châu Linh Tổ trưởng 

2 Ông: Phạm Hồng Hải Thôn trưởng Châu Linh Tổ phó 

3 Bà: Hoàng Thị Hồng Lý Chi hội trưởng Phụ nữ Thư ký 

4 Ông: Cù Anh Quân Tổ trưởng tổ Dân cư số 4 Tổ viên 

5 Ông: Nguyễn Lợi Chi hội trưởng NCT thôn Tổ viên 

6 Bà: Đinh Thị Ngọc Trâm Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN THÔNG TỰ 

1 Ông: Nguyễn Bá Khuê Bí thư Chi bộ thôn Thông Tự Tổ trưởng 

2 Ông: Phan Doãn Nam Thôn trưởng Thông Tư Tổ phó 

3 Ông: Trần Trọng Luận Cử tri thôn Thông Tự Thư ký 

4 Ông: Ngô Văn Công CHT Hội CCB Tổ viên 

5 Ông: Phan Đình Hồng CHT Hội NCT thôn Tổ viên 

6 Bà: Nguyễn Thị Mỹ              CHT  hội Phụ nữ Tổ viên 

7 Bà: Trần Thị Thu CHT hội Nông dân Tổ viên 

8 Bà: Lê Thị Hiền Bí thư chi đoàn Thanh niên Tổ viên 
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TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN CHÂU TÙNG 

1 Ông: Mai Trọng Dũng Bí thư Chi bộ thôn Châu Tùng Tổ trưởng 

2 Ông: Phan Cảnh Tài Thôn trưởng Châu Tùng Tổ phó 

3 Ông: Nguyễn Xuân Lam Tổ trưởng tổ ANTT Thư ký 

4 Bà: Lê Thị Ái Tổ trưởng tổ liên gia số 7 Tổ viên 

5 Ông: Trần Sỹ Đường Tổ trưởng tổ liên gia số 6 Tổ viên 

6 Bà: Nguyễn Thị Hồng Lam Tổ trưởng tổ liên gia số 5 Tổ viên 

7 Bà: Lê Thị Hồng Tổ trưởng tổ liên gia số 8 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN SƠN LỄ 

1 Bà: Trần Thị Hòa Bí thư Chi bộ thôn Sơn Lễ Tổ trưởng 

2 Ông: Dương Ngọc Bích Thôn trưởng Sơn Lễ Tổ phó 

3 Ông: Lê Anh Sơn CHT hội Cựu chiến binh Thư ký 

4 Bà: Trần Thị Hà Vinh CHT hội Phụ nữ Tổ viên 

5 Ông: Lê Văn Bình CHT hội NCT Tổ viên 

6 Bà: Lê Thị Nhị CHT hôi Nông dân Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN CHÂU TRINH 

1 Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy Bí thư Chi bộ thôn Châu Trinh Tổ trưởng 

2 Ông: Kiều Anh Sơn Thôn trưởng Châu Trinh Tổ phó 

3 Bà: Trương Thị Thỏa Chi hội trưởng hội Phụ nữ Thư ký 

4 Ông: Nguyễn Văn Sơn CUV, Chi hội trưởng CCB Tổ viên 

5 Ông: Trần Hữu Cầu Chi hội trưởng Nông dân Tổ viên 

6 Ông: Nguyễn Thanh Trầm CHT Người Cao tuổi Tổ viên 

7 Ông: Trần Anh Hào Tổ trưởng tổ liên gia số 1 Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐÔNG THÁI 

1 Ông: Phạm Hồng Chương Bí thư Chi bộ thôn Đông Thái Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Xuân Vinh Thôn trưởng Đông Thái Tổ phó 

3 Bà: Nguyễn Thị Sâm Chi Ủy viên, CHT Phụ nữ Thư ký 

4 Ông: Nguyễn Đức Phong Tổ trưởng tỏ ANTT Tổ viên 

5 Ông: Phạm Văn Bình Chi hội trưởng CCB Tổ viên 

6 Ông: Phạm Thành Đạt Chi hội trưởng Hội Cao tuổi Tổ viên 

TỔ LẤY KIẾN THÔN YÊN HỘI 

1 Ông: Trịnh Xuân Linh Bí thư Chi bộ thôn Yên Hội Tổ trưởng 

2 Ông: Kiều Thế Hùng Thôn trưởng Yên Hội Tổ phó 

3 Bà: Phạm Thị Nhàn CHT Phụ nữ Thư ký 

4 Ông: Mai Trọng Điểm Cấp ủy viên Tổ viên 

5 Ông: Kiều Quốc Hương Tổ trưởng tổ liên gia Tổ viên 

6 Ông: Bùi Thức Đông Cử tri thôn Yên Hội Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN CHÂU NỘI 

1 Ông: Phạm Phúc Long Bí thư Chi bộ thôn Châu Nội Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Huy Hạnh Thôn trưởng Châu Nội Tổ phó 

3 Bà: Phạm Thị Nhàn CHT Phụ nữ Thư ký 



10 

 

4 Ông: Mai Trọng Điểm Cấp ủy viên Tổ viên 

5 Ông: Kiều Quốc Hương Tổ trưởng tổ liên gia Tổ viên 

6 Ông: Bùi Thức Đông Cử tri thôn Yên Hội Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN CẦU ĐÔI 

1 Ông: Thái Công Đức Bí thư Chi bộ thôn Cầu Đôi Tổ trưởng 

2 Bà: Đặng Thị Nguyệt Thôn trưởng Cầu Đôi Tổ phó 

3 Ông: Nguyễn Trọng Thảo Tổ trưởng tổ ANTT thôn Thư ký 

4 Ông: Trần Văn Trọng Tỏ Phó ANTT thôn Tổ viên 

5 Ông: Hoàng Trung Thành Tổ trưởng tổ liên gia số 5 Tổ viên 

6 Ông: Lê Văn Đồng Tổ trưởng tổ liên gia số 3 Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Hữu Nhâm Tổ trưởng tổ liên gia số 6  

TỔ LẤY Ý KIẾN TRẠI TRẮN 

1 Bà: Lê Thị Thành Huế Bí thư Chi bộ thôn Trại Trắn Tổ trưởng 

2 Ông: Đoàn Công Phác Thôn trưởng Trại Trắn Tổ phó 

3 Ông: Đoàn Ngọc Hùng Chi Ủy viên thôn Trại Trắn Thư ký 

4 Bà: Trần Thị Thu Hiền CHT hội Phụ nữ Tổ viên 

5 Ông: Lê Ngọc Sâm CHT Hội Nông dân Tổ viên 

6 Ông: cao Xuân Mão Cử tri thôn Trại Trắn Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Văn Quyến Cử tri thôn Trại Trắn Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN YÊN CƯỜNG 

1 Ông: Nguyễn Văn Tịnh Bí thư Chi bộ thôn Yên Cường Tổ trưởng 

2 Ông: Lê Trọng Hùng Thôn trưởng Yên Cường Tổ phó 

3 Ông: Lê Văn Luyện Tổ trưởng tổ ANTT Thư ký 

4 Bà: Trịnh Thị Hằng CHT hội Phụ nữ Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Sen CHT Hội Nông dân Tổ viên 

6 Bà: Phan Thị Tiu Phó chi hội trưởng CCB Tổ viên 

7 Bà: Đoàn Thị Ngụ Phó CHT Cao tuổi Tổ viên 

8 Bà: Trần Thị Lài CHTHội NCT thôn Tổ viên 

9 Ông: Phan Văn Hiếu Tổ an ninh trật tự Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN PHÚC XÁ 

1 Ông: Phạm Khắc Hoan Bí thư Chi bộ thôn Phúc Xá Tổ trưởng 

2 Ông: Nguyễn Văn Phượng Thôn trưởng thôn Phúc Xá Tổ phó 

3 Bà: Thái Thị Tuyên Chi hội trưởng PN Thư ký 

4 Bà: Cù Thị Liệu Chi hội trưởng Hội Nông dân Tổ viên 

6 Ong: Lê Văn Khanh Chi hội trưởng hội CCB Tổ viên 

7 Ông: Phạm Hùng Đại diện cử tri Tổ viên 

8 Ông: Đặng Anh Đức Đại diện cử tri Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐỒNG ĐOÀI 

1 Bà: Phạm Thị Thương Bí thư Chi bộ thôn Đông Đoài Tổ trưởng 

2 Ông: Lê Anh Hải Thôn trưởng thôn Đông Đoài Tổ phó 

3 Bà: Trần Thị Phương  CHT chi hội Phụ nữ Thư ký 
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4 Bà: Nguyễn Thị Trà Giang CHT Hội Nông dân Tổ viên 

6 Ong: Lê Ngọc Bân Chi hội Phó chi hội CCB Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Xuân An CHT chi hội NCT Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN THƯỢNG LĨNH 

1 Bà: Lê Thị Hường BT chi bộ thôn Thượng Lĩnh Tổ trưởng 

2 Bà: Lê Thanh Hoài T. trưởng thôn Thượng Lĩnh Tổ phó 

3 Bà: Phan Thị Hà Bắc CHT chi hội Nông dân Thư ký 

4 Ông: Phạm Ngọc Linh Thôn đội trưởng Tổ viên 

5 Ong: Trần Bá Linh CHT Hội NCT thôn Tổ viên 

6 Ông: Hồ Sỹ Sơn Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

7 Ông: Phan Văn Huệ CHT hội CCB thôn Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐỒNG LẠC 

1 Bà: Nguyễn Thị Hóa BT chi bộ thôn Đồng Lạc Tổ trưởng 

2 Ông: Lê  Hoài Nam T. trưởng thôn Đồng Lạc Tổ phó 

3 Ông: Phan Văn Tường Cử tri thôn Đồng Lạc Thư ký 

4 Ông: Nguyễn Thế Thành CHT Hội NCT Tổ viên 

5 Bà: Nguyễn Thị Thọ Cử tri thôn Đồng Lạc Tổ viên 

6 Bà: Lê Thị Ảnh CHT Hội Phụ nữ Tổ viên 

7 Bà: Đặng Thị Yến Bí thư chi đoàn Tổ viên 

8 Bà: Phan Thị Thanh Minh Chi hội phó chi hội PN Tổ viên 

9 Bà: Phan Thị Châu CHP Hội Nông dân Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN HÒA THÁI 

1 Bà: Lê Thị Lành BT chi bộ thôn Hòa Thái Tổ trưởng 

2 Ông: Lê Quý Nhâm T. trưởng thôn Hòa Thái Tổ phó 

3 Ông: Phạm Đình Ngụ CHT Hội chi hội Nông dân Thư ký 

4 Ông: Lê văn Thiện Chi hội phó hội CCB Tổ viên 

5 Ong: Đoàn Tử ngọc CHT Hội Người cao tuổi Tổ viên 

6 Bà: Lê Kim Tiến Bí thư chi đoàn Thanh niên Tổ viên 

7 Ông: Nguyễn Đình Hoàng Tổ trưởng tổ ANTT Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN LÀNG HẠ 

1 Ông: Thái Quang Vinh BT chi bộ thôn Làng Hạ Tổ trưởng 

2 Bà: Lê Thị Thanh Xuân Thôn trưởng thôn Làng Hạ Tổ phó 

3 Bà: Đoàn Thị Chương CHT Chi hội ND Thư ký 

4 Ông: Võ Đức Hợi CHT Chi hội CCB Tổ viên 

5 Bà: Trần Thị Lệ Hằng Bí thư chi đoàn Thanh niên Tổ viên 

6 Bà: Phạm Thị Thu Hiền CHT hội Phụ nữ Tổ viên 

7 Ông: Đoàn Văn Tịnh Chi hội trưởng Hội NCT Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN YÊN THẮNG 

1 Ông: Lê Xuân Tăng BT chi bộ thôn Yên Thắng Tổ trưởng 

2 Ông: Phạm Văn Hồng Thôn trưởng thôn Yên Thắng Tổ phó 

3 Bà: Phạm Thị Kim Loan Chi hội trưởng chi hội PN Thư ký 
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4 Ông:  Lê Hồng Thái Chi hội Trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Ông: Nguyễn Song Toàn Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

6 Bà: Trần Thị Thúy Hồng BT chi đoàn thanh niên Tổ viên 

7 Bà: Nguyễn Thị Hoan Chi hội trưởng Hội NCT Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN TÂN SƠN 

1 Bà: Trần Thị Thanh Lài BT chi bộ thôn Tân Sơn Tổ trưởng 

2 Bà: Trần Thị Thu Thủy Thôn trưởng thôn Tân Sơn Tổ phó 

3 Bà: Lê Ngọc Nhị Chi hội trưởng chi hội NCT Thư ký 

4 Ông: Lê Văn Huệ Chi hội Trưởng hội CCB Tổ viên 

5 Bà: Phạm Thị Khuyên Chi hội trưởng hội ND Tổ viên 

6 Bà: Lương Minh Huệ Chi hội trưởng hội Phụ nữ Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN ĐÔNG XÁ 

1 Ông: Lê Xuân Kỷ BT chi bộ thôn Đông Xá Tổ trưởng 

2 Ông: Phạm Quang Tiến Trưởng ban CTMT thôn Tổ phó 

3 Bà: Trần Thị Quế Thôn trưởng Thư ký 

4 Ông: Lê Xuân Bào CHT hội CCB Tổ viên 

5 Bà: Trần Thanh Lý CHT hội Nông dân Tổ viên 

6 Bà: Phan Thị Tình CHT hội Phụ nữ Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THÔN THỊ HÒA 

1 Ông: Nguyễn Đức Hùng BT chi bộ thôn Thị Hòa Tổ trưởng 

2 Ông: Phan Ngọc Canh Thôn trưởng Thị Hòa Tổ phó 

3 Bà: Lê Thị Hà CHT Hộ Phụ nữ Thư ký 

4 Bà: Nguyễn Thị Chanh CHT hội Nông dân Tổ viên 

5 Bà: Lê Thị Thanh Huyền Bí thư chi đoàn Thanh niên Tổ viên 

6 Ông: Nguyễn Văn Thanh CHT hội CCB Tổ viên 

7 Ông: Phan Đăng Tứ Chi hội Phó hội CCB Tổ viên 

TỔ LẤY Ý KIẾN THƯỢNG TIẾN 

1 Ông: Lê Quang Minh BT chi bộ thôn Thượng Tiến Tổ trưởng 

2 Ông: Phạm Văn Hoan Thôn trưởng Thượng Tiến Tổ phó 

3 Ông: Phan Thị Huyên CHT hội Phụ nữ Thư ký 

4 Ông: Lê Quang Hán CHT hội NCT Tổ viên 

5 Ông: Bùi Viết Thắng Tổ an ninh trật tự Tổ viên 

6 Ông: Đoàn Nam Hải Tổ an ninh trật tự Tổ viên 

7 Ông: Phạm Minh Các Tổ Trưởng tổ an ninh trật tự Tổ viên 
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